
1. PHƢƠNG PHÁP CHẾ TẠO KIT AXETYLCHOLINESTERAZA HUYẾT THANH LỢN ĐỂ PHÁT HIỆN 

NHANH DƢLƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU 

IPC7: C12Q 1/44 

Số đơn: 2-2005-00237 

Ngày nộp đơn: 21/12/2005 

Số bằng: 2-0000773 

Ngày công bố bằng:27/07/2009 

Số đơn ƣu tiên: 

Chủ bằng: ĐỖ BIÊN CƯƠNG 

2. ĐẶNG THỊ THU 

2. DỤNG CỤ LẤY MẪU, CỤM DỤNG CỤ LẤY MẪU VÀ BỘ KIT BAO GỒM DỤNG CỤ LẤY MẪU NÀY 

IPC7: A61B 10/00 

Số đơn: 1-2007-00875 

Ngày nộp đơn: 23/09/2004 

Số bằng: 1-0008282 

Ngày công bố bằng:25/03/2010 

Số đơn ƣu tiên: 

Chủ bằng: PANTARHEI BIOSCIENCE B.V. 

3. BỘT XÔNG CHỨA TIOTROPI, VIÊN NANG CHỨA BỘT XÔNG NÀY, KIT CHỨA CHÚNG VÀ 

SỬDỤNG CHÚNG ĐỂ BÀO CHẾ THUỐC 

IPC7: A61K 9/00 

Số đơn: 1-2005-00856 

Ngày nộp đơn: 19/11/2003 

Số bằng: 1-0007714 

Ngày công bố bằng:25/06/2009 

Số đơn ƣu tiên: 

10255387.4 28.11.2002 DE 

Chủ bằng: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG 

4. DƢỢC PHẨM CHỨA VALSARTAN, CHẤT ỨC CHẾ ENDOPEPTIDAZA TRUNG TÍNH 

VÀ KIT CHỨA DƢỢC PHẨM NÀY 

IPC7: A61K 31/41 

Số đơn: 1-2004-00787 

Ngày nộp đơn: 16/01/2003 

Số bằng: 1-0008733 

Ngày công bố bằng:25/10/2010 

Số đơn ƣu tiên: 

60/349,660 17.01.2002 US 

Chủ bằng: NOVARTIS AG 

5. KIT ELISA DÙNG ĐỂ CHẨN ĐOÁN BỆNH SÁN LÁ GAN NHỎ, BỆNH PARAGONIMUS, BỆNH 

SÁN GẠO VÀ BỆNH SPARGANUM 

IPC7: G01N 33/53 

Số đơn: 1-2002-00387 

Ngày nộp đơn: 29/04/2002 

Số bằng: 1-0005234 

Ngày công bố bằng:25/11/2005 

Số đơn ƣu tiên: 

2001-23645 02.05.2001 KR 

Chủ bằng: SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
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6. KIT PHÁT HIỆN VIRUT CÚM A KIỂU PHỤ H5 KHÔNG GÂY BỆNH HOẶC GÂY BỆNH 

IPC7: C12Q 1/70 

Số đơn: 1-2003-00403 

Ngày nộp đơn: 27/09/2001 

Số bằng: 1-0007399 

Ngày công bố bằng:26/01/2009 

Số đơn ƣu tiên: 

00106310.0 05.10.2000 CN 

Chủ bằng: Hai Kang Life Corporation Limited 

7. ĐOẠN MỒI OLIGONUCLEOTIT DẠNG KHẢM VÀ KIT DÙNG CHO PHƢƠNG PHÁP KHUẾCH 

ĐẠI TRÌNH TỰNUCLEOTIT 

IPC7: C12N 15/10 

Số đơn: 1-2005-01081 

Ngày nộp đơn: 14/03/2000 

Số bằng: 1-0006003 

Ngày công bố bằng:25/12/2006 

Số đơn ƣu tiên: 

11-370035 27.12.1999 JP 

11-076966 19.03.1999 JP 

Chủ bằng: TAKARA BIO INC. 

8. PEPTIT HIV, KHÁNG NGUYÊN, CHẾ PHẨM VACXIN, KIT THỬ NGHIỆM MIỄN DỊCH VÀ 

PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN CÁC KHÁNG THỂ DO HIV TẠO RA 

IPC7: C07K 14/16 

Số đơn: 1-2001-00953 

Ngày nộp đơn: 02/03/2000 

Số bằng: 1-0005777 

Ngày công bố bằng:25/08/2006 

Số đơn ƣu tiên: 

19991078 04.03.1999 NO 

Chủ bằng: BIONOR IMMUNO AS 

9. PHƢƠNG PHÁP VÀ KIT ĐỂ CHIẾIT PRION PROTEIN. 

IPC7: G01N 33/53 

Số đơn: 1-2001-00764 

Ngày nộp đơn: 07/01/2000 

Số bằng: 1-0003907 

Ngày công bố bằng:25/12/2003 

Số đơn ƣu tiên: 

60/115,272 08.01.1999 US 

09/420,850 19.10.1999 US 

Chủ bằng: THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF 

AGRICULTURE 

Andrew J.ALPERT 
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